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Received:  11/9/2021 This study contributed some digestive tract characteristics and the 

variation of the relative gut length index (RGL) concerning sex, season, 

and sampling site of Butis butis (Hamilton, 1822). The analysis results 

of 715 specimens (412 males and 303 females) collected at Duyen Hai - 

Tra Vinh (TV), Tran De - Soc Trang (ST), Hoa Binh - Bac Lieu (BL) 

and Dam Doi - Ca Mau (CM) showed that this species had a slightly 

sloping mouth, its jaw consisted of two teeth line and the outer teeth 

row were more significant than the inner one. The relative gut length 

(RGL=0.48±0.01 SE) of this species was lower than 1 (t-test, t=-0.52; 

p<0.001). This showed that this goby was a carnivore. The RGL of 

males (0.46±0.01 SE) was lower than that of females (0.50±0.01 SE; 

t=6.46; p<0.001), but this value in the dry season (0.49±0.01 SE) was 

similar to that in the wet season (0.48±0.01 SE; t=0.43; p=0.67). The 

RGL varied with the sampling site, reaching the highest value in CM 

(0.50±0.01 SE) and the lowest in BL (0.47±0.01 SE) and ST (0.48±0.01 

SE) (1-way ANOVA; F=3.70; p=0.01). The RGL also changed with the 

month (F=3.04; p=0.01) and the interaction of sex × season (2-way 

ANOVA; F=12.95, p<0.001) and season × sampling site (F=3.28; 

p=0.02). The findings contributed to further understanding of fish 

nutritional characteristics of B. butis. 
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MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ỐNG TIÊU HÓA VÀ CHỈ SỐ SINH TRẮC RUỘT CỦA 

LOÀI Butis butis (HAMILTON, 1822) 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  11/9/2021 Nghiên cứu đã cung cấp một số đặc điểm về ống tiêu hóa và sự biến động 

của chỉ số sinh trắc ruột (RGL) theo giới tính, mùa vụ và địa điểm của loài 

cá Butis butis (Hamilton, 1822). Qua phân tích 715 mẫu cá (412 đực và 

303 cái) thu được tại 4 địa điểm gồm: Duyên Hải - Trà Vinh (TV), Trần 

Đề - Sóc Trăng (ST), Hòa Bình - Bạc Liêu (BL) và Đầm Dơi - Cà Mau 

(CM) cho thấy, B. butis có miệng dưới hàm có hai hàng răng, răng hàm 

ngoài lớn hơn răng hàm trong. Chỉ số sinh trắc ruột (RGL=0,48±0,01 SE) 

của loài cá này nhỏ hơn 1 (t-test, t=-0,52; p<0,001). Những điều này chứng 

tỏ loài cá B. butis thuộc nhóm cá ăn động vật. Giá trị RGL của cá đực 

(0,46±0,01 SE) nhỏ hơn cá cái (0,50±0,01 SE; t=6,46; p<0,001), nhưng giá 

trị này ở mùa khô (0,49±0,01 SE) tương đương ở mùa mưa (0,48±0,01 SE; 

t=0,43; p=0,67). RGL biến động theo điểm thu mẫu và đạt giá trị cao nhất 

tại CM (0,50±0,01 SE) và thấp nhất BL (0,47±0,01 SE) và ST (0,48±0,01 

SE) (1-way ANOVA; F=3,70; p=0,01). RGL cũng thay đổi theo tháng thu 

mẫu (F=3,04; p=0,01) và sự tương tác giới tính × mùa vụ (2-way 

ANOVA; F=12,95, p<0,001) và mùa vụ × địa điểm thu mẫu (F=3,28; 

p=0,02). Kết quả đã bổ sung thêm thông tin về đặc điểm dinh dưỡng của 

loài cá B. butis. 
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1. Giới thiệu 

Cá bống trân Butis butis (Hamilton, 1822) thường tập trung ở vùng cửa sông với nền đáy là 

bùn cát và khe đá [1] và là một trong những loài cá có giá trị dinh dưỡng [2]. Nhưng gần đây, 

việc khai thác quá nhiều đã làm cho nguồn lợi cá bống giảm sút nhanh chóng [3], [4], trong đó có 

loài cá Butis butis [5]. Hiện nay có một số nghiên cứu về loài cá này như sự phân bố [3], [6]-[8] 

và mối quan hệ giữa chiều dài và khối lượng cá [9], đặc điểm sinh học sinh sản [10] và hình thái 

[11]. Trong khi đó, đến nay có rất ít thông tin về đặc điểm ống tiêu hóa và sự thay đổi của chỉ số 

sinh trắc ruột (RGL) của loài cá Butis butis theo giới tính, mùa vụ và điểm thu mẫu tại các cửa 

sông ven biển Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) (Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau). 

Chính những đặc điểm này sẽ là cơ sở cho việc xác định tập tính ăn của cá [12], [13]. Kết quả của 

nghiên cứu sẽ góp phần bổ sung thêm thông tin đặc điểm dinh dưỡng của loài cá này tại khu vực 

nghiên cứu.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Thu và phân tích mẫu 

Mẫu từ tháng 03/2019 đến 08/2019 định kì 1 lần/tháng tại vùng cửa sông ven biển Duyên Hải, 

Trà Vinh (TV), Trần Đề, Sóc Trăng (ST), Đông Hải, Bạc Liêu (BL) và Đầm Dơi, Cà Mau (CM) 

(Hình 1) bằng lưới đáy với mắt lưới phần đụt là 2a=15 mm.  

Mẫu cá sau khi thu được trữ trong dung dịch formalin 10% và chuyển về phòng thí nghiệm. 

Sau khi định danh dựa vào đặc điểm hình thái ngoài [6], mẫu cá được xác định giới tính thông 

qua gai sinh dục (tam giác ở cá đực và oval ở cá cái) [10]. Mẫu cá được xác định khối lượng toàn 

thân (TW; 0,01 g) và chiều dài toàn thân (TL; 0,1 cm) trước khi giải phẫu lấy ống tiêu hóa. 

Cỡ miệng của cá theo công thức của Shirota [14]: MH=AB√2, trong đó, AB là chiều dài 

xương hàm trên (cm), MH là cỡ miệng khi cá mở một góc 90o (cm). 

Đặc điểm ống tiêu hóa được mô tả dựa vào phương pháp nghiên cứu của Nikolsky [12]. Tính 

ăn của cá được xác định thông qua chỉ số sinh trắc ruột được xác định qua công thức RGL=Chiều 

dài ruột/chiều dài toàn thân cá của Al-Hussaini [15]. Theo Nikolsky [12], cá thuộc nhóm cá động 

vật khi RGL<1; nhóm ăn tạp khi RGL = 1-3; và cá ăn thực vật khi RGL > 3. 

 

Hình 1. Sơ đồ vị trí các điểm thu mẫu (•: Điểm thu mẫu; 1: Duyên Hải, Trà Vinh; 2: Trần Đề, Sóc Trăng; 

3: Đông Hải, Bạc Liêu; 4: Đầm Dơi, Cà Mau) [16] 
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2.2. Phân tích dữ liệu 

Kiểm định T (t-test) được dùng để kiểm tra sự biến động của RGL theo giới tính và mùa vụ. 1-

way ANOVA được dùng để xác định yếu tố điểm thu mẫu và tháng thu mẫu ảnh hưởng đến RGL. 

2-way ANOVA được dùng để xác định sự ảnh hưởng của giới tính × mùa vụ, giới tính × điểm 

thu mẫu và mùa vụ × điểm thu mẫu ảnh hưởng đến sự biến động của RGL. Các phép thử được 

xác định ở mức  = 0,05 và được vận hành bằng phần mềm SPSS v.21. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Hình thái ống tiêu hóa 

Kết quả phân tích 715 cá thể (412 đực và 303 cái) (Bảng 1) cho thấy B. butis có miệng dưới 

nên chúng có xu hướng bắt mồi từ tầng giữa xuống tầng đáy. Hàm của chúng có hai hàng răng, 

hàng ngoài lớn hơn bên trong và hơi cong vào phía vòm họng, và răng tương đối sắc (Hình 2). 

Đặc điểm ống tiêu hóa này còn tìm thấy ở một số loài cá bống phân bố ở khu vực ĐBSCL như: 

Butis koilomatodon [17], Glossogobius sparsipapillus [13] và Periophthalmus variabilis [18]. 

Bảng 1. Số lượng mẫu cá được thu tại 4 điểm thu mẫu 

Tháng 

thu mẫu 

Duyên Hải, Trà Vinh Trần Đề, Sóc Trăng Đông Hải, Bạc Liêu Đầm Dơi, Cà Mau 

Cá cái Cá đực Cá cái Cá đực Cá cái Cá đực Cá cái Cá đực 

03/2019 22 10 10 17 19 21 20 21 

04/2019 17 28 10 9 16 14 11 19 

05/2019 10 17 10 17 13 11 15 15 

06/2019 4 20 24 10 9 22 11 18 

07/2019 13 17 9 6 13 17 13 17 

08/2019 13 17 7 23 7 23 7 23 

Tổng 79 109 70 82 77 108 77 113 

 

 
Hình 2. Miệng và răng của cá Butis butis 

3.2. Chỉ số sinh trắc ruột 

Kết quả phân tích 715 mẫu cá B. butis cho thấy giá trị trung bình chỉ số sinh trắc ruột (RGL) là 

0,48±0,01 SE. Theo thang phân loại được đề xuất bởi Nikolsky [12], loài cá này thuộc nhóm cá 

ăn động vật do RGL<1 (t-test, df=714; t=-0,52; p<0,001). Tương tự, việc xác định tính ăn dựa 

vào chỉ số RGL và thuộc nhóm cá ăn động vật còn được tìm thấy ở một số loài cá bống phân bố ở 

ĐBSCL, ví dụ, Glossogobius aureus [19], Oxyeleotris urophthalmus [20], Eleotris melanosoma 

[21], Periophthalmodon schlosseri [22], Periophthalmodon septemradiatus [23], [24], 

Glossogobius spasipapillus [25]. 
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Trung bình RGL của cá đực (0,46±0,01 SE) nhỏ hơn cá cái (0,50±0,01 SE; t-test; df=713; 

t=6,46; p<0,001). Tuy có sự biến động theo giới tính, nhưng RGL của cả cá đực và cái đều nhỏ 

hơn 1 và đều thuộc nhóm cá ăn động vật. Sự biến động của giá trị RGL của B. butis chưa chịu tác 

động bởi yếu tố mùa vụ, vì RGL ở mùa khô (0,49±0,01 SE) tương đương với giá trị này ở mùa 

mưa (0,48±0,01 SE; df=713; t=0,43; p=0,67). Điều này còn được tìm thấy ở một số loài cá bống 

phân bố ở vùng ĐBSCL như Oxyeleotris urophthalmus [20] và Parapocryptes serperaster [26].  

Trung bình RGL tại bốn địa điểm thu mẫu cũng có sự khác nhau, cao nhất là tại khu vực CM 

(0,50±0,01 SE, n=152) và thấp nhất BL (0,47±0,01 SE, n=188) và ST (0,48±0,01 SE, n=185), và 

giá trị này ở TV là (0,49±0,01 SE, n=190) (1-way ANOVA; df=3; F=3,70; p=0,01; Hình 3). Mặc 

dù có sự biến động giữa các điểm, nhưng RGL của loài cá này ở từng địa điểm thu mẫu đều nhỏ 

hơn 1. 

 
Hình 3. Sự biến động của chỉ số sinh trắc ruột theo địa điểm thu mẫu 

(đường đứng: sai số chuẩn; các chữ cái khác nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa ở =0,05) 

 

Giá trị RGL của loài cá bống trân này cũng không giống nhau trong 06 tháng nghiên cứu, RGL 

vào thời điểm giao giữa mùa mưa và mùa khô (tháng 5: 0,51±0,01 SE) cao hơn các tháng còn lại 

(df=6; F=3,04; p=0,01; Hình 4). 

 
Hình 4. Sự biến động của chỉ số sinh trắc ruột theo tháng thu mẫu 

(đường đứng: sai số chuẩn; các chữ cái khác nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa ở =0,05) 
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Sự thay đổi giá trị RGL của loài cá này chịu tác động bởi tương tác của hai yếu tố nhóm giới 

tính × mùa vụ (2-way ANOVA; df=1; F=12,95, p<0,001; Hình 5) và mùa vụ × địa điểm thu mẫu 

(df=3; F=3,28; p=0,02; Hình 6), nhưng giá trị RGL này không chịu sự tương tác của hai yếu tố 

nhóm giới tính × địa điểm df=3; (F=0,71; p=0,55; Hình 7). 

 
Hình 5. Chỉ số sinh trắc ruột biến động theo giới tính và mùa vụ 

(đường đứng: sai số chuẩn; các chữ cái khác nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa ở =0,05) 

 
Hình 6. Chỉ số sinh trắc ruột biến động theo giới tính và điểm thu mẫu 

(đường đứng: sai số chuẩn) 

 
Hình 7. Chỉ số sinh trắc ruột biến động theo mùa và điểm thu mẫu 

(đường đứng: sai số chuẩn; các chữ cái khác nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa ở =0,05) 
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Kết quả phân tích phối hợp hình thái ống tiêu hóa và chỉ số sinh trắc ruột cho thấy loài cá 

Butis butis thuộc nhóm cá ăn động vật. Điều này còn được tìm thấy ở loài cá Oxyeleotris 

urophthalmus [20], Eleotris melanosoma [20], [21], Periophthalmodon schlosseri [22], [27], 

Butis koilomatodon [17] và Glossogobius sparsipapillus [13]. 

4. Kết luận 

Cá bống trân B. butis có miệng dưới, hàm có hai hàng răng, hàng răng ngoài lớn hơn hàng 

răng trong. Giá trị RGL của loài cá này nhỏ hơn 1. Kết quả phân tích phối hợp của hình thái ống 

tiêu hóa và RGL cho thấy loài cá B. butis thuộc nhóm cá ăn động vật. Sự biến động của RGL chịu 

ảnh hưởng bởi yếu tố giới tính, địa điểm thu mẫu và tháng thu mẫu và tương tác giới tính × mùa 

vụ và mùa vụ × địa điểm thu mẫu. Kết quả này đã bổ sung thêm một số thông tin về đặc điểm 

dinh dưỡng của B. butis.  
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